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Họ và tên: .............................................  

Ngày sinh: .............................................  

Số báo danh: .........................................  

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

LỚP 2

Môn: Tiếng 9iệW

Thời gian: 30 phút

ĐỀ 01 

I. Đọc thầm bài văn sau: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Bé và chim Chích Bông 

Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt, 

nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, 

chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài. 

Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm. 

Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những 

luống rau trồng muộn. 

Bé hỏi: 

- Chích Bông ơi, Chích Bông làm gì thế? 

Chim trả lời: 

- Chúng em bắt sâu. 

Chim lại hỏi Bé: 

- Chị Bé làm gì thế? 

Bé ngẩn ra rồi nói: 

- À … Bé học bài. 

(Tô Hoài) 

Câu 1 (1 điểm). Bé dậy sớm để làm gì? 

A. Bé dậy sớm để học bài. 

B. Bé dậy sớm để tập thể dục. 

C. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau. 

Câu 2 (1 điểm). Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé? 

A. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. 

B. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 

C. Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 

Câu 3 (1 điểm). Chim sâu xuống vườn cải để làm gì? 

A. Chim sâu xuống vườn cải để dạo chơi. 

B. Chim sâu xuống vườn cải để bắt sâu. 

C. Chim sâu xuống vườn cải để trò chuyện với Bé. 
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A 

Cánh đồng lúa 

Mẹ em 

Bác lao công 

Bầu trời  

 

B 

 dọn vệ sinh trường học. 

chín vàng. 

mua cho em đồ dùng học tập. 

trong xanh 

 

II. Bài tập:  

Bài 1 (1 điểm). Điền tiếng có vần ăn, ăt hay ăng và thêm dấu thanh phù hợp vào 

chỗ trống:  

Thẳng th…… Khăn  m……  

Bài 2 (2 điểm). Chọn từ ngữ thích hợp thay vào ô trống: 

(đáng yêu, khỏe) 

a) Cô bé rất ……...  

b) Con voi rất …... 

Bài 3 (1 điểm). Điền vào chỗ chấm iê hay yê và thêm dấu thanh phù hợp vào chỗ 

trống  

L…n hoan …….u mến  

Bài 4 (2 điểm). Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

Bài 5 (1 điểm). Em hãy viết 1 câu phù hợp với nội dung bức tranh bên dưới:  

 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


